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DANH SÁCH CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 
LIST OF AIRPORT  

 

STT 

(No.) 

Tên Cảng hàng không, sân bay  

(Name of Aiport) 

Vị trí  

(Location) 

1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội 

2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Đà Nẵng 

3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất TP. Hồ Chí Minh 

4 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Khánh Hòa 

5 Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ Cần Thơ 

6 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài Huế 

7 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Kiên Giang 

8 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi Hải Phòng 

9 Cảng hàng không Đồng Hới Quảng Bình 

10 Cảng hàng không Chu Lai Quảng Nam 

11 Cảng hàng không Phù Cát Bình Định 

12 Cảng hàng không Vinh Nghệ An 

13 Cảng hàng không Tuy Hòa Phú Yên 

14 Cảng hàng không Pleiku Gia Lai 

15 Cảng hàng không Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 

16 Cảng hàng không Điện Biên Điện Biên 

17 Sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa 

18 Cảng hàng không Cà Mau Cà Mau 

19 Cảng hàng không Côn Đảo Bà Rịa - Vũng Tàu 

20 Cảng hàng không Liên Khương Lâm Đồng 

21 Cảng hàng không Rạch Giá Kiên Giang 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 

VỊ TRÍ Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 1387/QĐ-CHK (01/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2216/QĐ-CHK (05/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 30/12/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 30/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 

Địa chỉ: Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam 

TOẠ ĐỘ 
21013'17.57"N - 
105048'19.70 E 

CẤP SÂN BAY 4E 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

11L/29R 3200m x 45m PCN=54/R/B/X/T 

11R/29L 3800m x 45m PCN=60/R/B/W/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 21 triệu hành khách/năm 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay B747 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 

VỊ TRÍ 
Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 1388/QĐ-CHK (02/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 1393/QĐ-CHK (02/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 

Địa chỉ: Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng, Việt Nam 

TOẠ ĐỘ 
16002'38" N - 
108012'01 E 

CẤP SÂN BAY 4E 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

35L/17R 3048m x 45m PCN=44/F/B/X/T 

35R/17L 3500m x 45m PCN=56/R/A/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 6 triệu hành khách/năm 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay B767-200 và tương 
đương trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 

VỊ TRÍ 
Phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 1389/QĐ-CHK (03/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 1392/QĐ-CHK (01/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 

Địa chỉ: Phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

TOẠ ĐỘ 
10049'13.63" N - 
106039'39.23 E 

CẤP SÂN BAY 4E 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

25R/07R 3048m x 45.72m PCN=85/R/B/W/T 

25L/07R 3800m x 45.72m PCN=63/R/B/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 25 triệu hành khách/năm 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay B747-800 và tương 
đương trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

VỊ TRÍ 
Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, 
Việt Nam 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 1390/QĐ-CHK (04/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 1395/QĐ-CHK (04/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

Địa chỉ: Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa, Việt Nam 

TOẠ ĐỘ 
11059'43.66" N - 
109013'06.29 E 

CẤP SÂN BAY 4E 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3048m x 45.2m PCN=47/R/B/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 1.600.000 hành khách/năm 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A330, B777 (có hạn 
chế tải trọng và tần suất khai thác) và tương đương trở 
xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ 

VỊ TRÍ 
Phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt 
Nam 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 1391/QĐ-CHK (05/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 1394/QĐ-CHK (03/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 06/09/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ 

Địa chỉ: Phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ, Việt Nam 

TOẠ ĐỘ 
10005'02.47" N - 
105042'36.06 E 

CẤP SÂN BAY 4E 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3000m x 45m PCN=76/F/C/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 3.000.000 hành khách/năm 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay code E và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không quốc tế Phú Bài 

VỊ TRÍ 
Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Việt Nam 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 4302 /QĐ-CHK (03/2013/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 16/09/213 

Ngày vào sổ: 16/09/2013 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2049/QĐ-CHK (06/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 09/12/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 09/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không quốc tế Phú Bài 

Địa chỉ: Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt Nam 

TOẠ ĐỘ 
16024'02.46" N - 
107042'08.98 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

2700m x 45m PCN=55/F/B/W/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 1.500.000 hành khách/năm 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 

VỊ TRÍ Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 3796/QĐ-CHK (3797/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 06/09/2012 

Ngày vào sổ:   06/09/2012 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2011/QĐ-CHK (07/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 

Địa chỉ: Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 
Việt Nam 

TOẠ ĐỘ 
10010'11" N - 
103059'35 E 

CẤP SÂN BAY 4E 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3000m x 45m PCN=75/F/C/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 5.000.000 hành khách/năm 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay B747-400 và tương 
đương trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 

VỊ TRÍ 
Đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 733/QĐ-CHK (01/2016/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 11/05/2016 (cấp lần thứ 3) 

Ngày vào sổ: 11/05/2016    

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2003/QĐ-CHK (08/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng 

TOẠ ĐỘ 
20049'14.51" N - 
106043'28.06 E 

CẤP SÂN BAY 4E 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3050m x 45m PCN=69/F/B/W/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 2.000.000 hành khách/năm; 1000 
hành khác/giờ cao điểm (800 hành khách nội địa, 200 hành 
khách quốc tế) 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay B777-200LR và tương 
đương trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Đồng Hới 

VỊ TRÍ Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2004/QĐ-CHK (09/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014    

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2005/QĐ-CHK (09/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không Đồng Hới 

Địa chỉ: Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình 

TOẠ ĐỘ 
17030'54.95" N - 
106035'26.85 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

2400m x 45m PCN=58/R/B/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 500.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Chu Lai 

VỊ TRÍ Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2006/QĐ-CHK (10/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014    

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2007/QĐ-CHK (10/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  
Tên: Cảng hàng không Chu Lai 

Địa chỉ: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

TOẠ ĐỘ 
15024'21.56" N - 
108042'21.18 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3050m x 45m PCN=40/R/B/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 500.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay B737, A321 và tương 
đương trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Phù Cát 

VỊ TRÍ Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2008/QĐ-CHK (11/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014    

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2009/QĐ-CHK (11/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  
Tên: Cảng hàng không Phù Cát 

Địa chỉ: Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

TOẠ ĐỘ 
13056'56.88" N - 
109002'46.44 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3048m x 45m PCN=38/R/A/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 600.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Vinh 

VỊ TRÍ Xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2010/QĐ-CHK (12/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014    

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 978/QĐ-CHK (01/2015/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 25/05/2015 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 25/05/2015 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  
Tên: Cảng hàng không Vinh 

Địa chỉ: Xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

TOẠ ĐỘ 
18043'49.33" N - 
105040'32.96 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

2400m x 45m PCN=48/F/B/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 2.000.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Tuy Hòa 

VỊ TRÍ 
Khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2012/QĐ-CHK (13/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014    

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2013/QĐ-CHK (13/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 (cấp lần thứ 2) 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không Tuy Hòa 

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

TOẠ ĐỘ 
13002'22" N - 
109020'03 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3048m x 45m PCN=48/R/B/X/T 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 550.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Pleiku 

VỊ TRÍ 
Đường 17/3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 1636/QĐ-CHK (02/2015/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 21/08/2015 (lần thứ 3) 

Ngày vào sổ: 21/08/2015 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 1637/QĐ-CHK (02/2015/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 21/08/2015 (cấp lần thứ 3) 

Ngày vào sổ: 21/08/2015 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không Pleiku 

Địa chỉ: Đường 17/3, phường Thống Nhất, thành phố 
Pleiku, Gia Lai 

TOẠ ĐỘ 
14000'15.84" N - 
108001'10.98 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

2400m x 45m 

PCN=51/F/B/W/T 
(Bê tông nhựa) 

PCN=63/R/B/W/T 

(Bê tông xi măng) 

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 600.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Buôn Ma Thuột 

VỊ TRÍ 
Thôn 3 xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2016/QĐ-CHK (15/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2017/QĐ-CHK (15/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014  

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không Buôn Ma Thuột 

Địa chỉ: Thôn 3 xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk 

TOẠ ĐỘ 
12040'06.18" N - 
108006'59.65 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3000m x 45m PCN=45/F/B/W/T  

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 2.000.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Điện Biên 

VỊ TRÍ 
Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2018/QĐ-CHK (16/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2019/QĐ-CHK (16/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014  

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không Điện Biên 

Địa chỉ: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên 

TOẠ ĐỘ 
21023'51.58" N - 
103000'32.76 E 

CẤP SÂN BAY 3C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

1830m x 30m PCN=20/R/C/Y/T  

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 300.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay ATR72 và tương 
đương trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Sân bay Thọ Xuân 

VỊ TRÍ Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2020/QĐ-CHK (17/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2021/QĐ-CHK (17/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014  

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Sân bay Thọ Xuân 

Địa chỉ: Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 
Hóa 

TOẠ ĐỘ 
19054'09" N - 
105028'09 E 

CẤP SÂN BAY 4C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3200m x 50m PCN=58/R/B/X/T  

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 600.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Cà Mau 

VỊ TRÍ Phường 6 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2022/QĐ-CHK (18/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2023/QĐ-CHK (18/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014  

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  
Tên: Cảng hàng không Cà Mau 

Địa chỉ: Phường 6 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

TOẠ ĐỘ 
09010'38.95" N - 
105010'33.47 E 

CẤP SÂN BAY 3C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

1500m x 30m PCN=12/F/C/Y/T  

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 200.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay ATR72 và tương 
đương trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Côn Đảo 

VỊ TRÍ Khu 1 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2024/QĐ-CHK (19/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2025/QĐ-CHK (19/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014  

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  
Tên: Cảng hàng không Côn Đảo 

Địa chỉ: Khu 1 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TOẠ ĐỘ 
08043'58.63" N - 
106037'47.33 E 

CẤP SÂN BAY 3C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

1830m x 30m PCN=20/F/B/W/T  

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 400.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay ATR72 và tương 
đương trở xuống. 
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TÊN CHK,SB Cảng hàng không Liên Khương 

VỊ TRÍ Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2026/QĐ-CHK (20/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2027/QĐ-CHK (20/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014  

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không Liên Khương 

Địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

TOẠ ĐỘ 
11045'12.17" N - 
108022'04.87 E 

CẤP SÂN BAY 4D 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

3250m x 45m PCN=50/F/C/X/T  

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 2.000.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay B737, A321 và tương 
đương trở xuống. 

 



CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIETNAM 
AIRPORT REGISTRATION BOOK 

 

 
 

TÊN CHK,SB Cảng hàng không Rạch Giá 

VỊ TRÍ 
Số 418 Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ 

Quyết định số: 2028/QĐ-CHK (21/GCNĐK-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014 

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

GIẤY CHỨNG 
NHẬN KHAI THÁC  

Quyết định số: 2029/QĐ-CHK (21/2014/GCNKT-CHK) 

Ngày cấp: 05/12/2014  

Ngày vào sổ: 05/12/2014 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Tên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam  

Địa chỉ: Số 58 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

NGƯỜI KHAI THÁC  

Tên: Cảng hàng không Rạch Giá 

Địa chỉ: Số 418 Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

TOẠ ĐỘ 
09057'30.83" N - 
105008'09.91 E 

CẤP SÂN BAY 3C 

ĐƯỜNG CẤT HẠ 
CÁNH 

1500m x 30m PCN=30/F/B/X/U  

MỤC ĐÍCH  

KHAI THÁC 
Phục vụ hoạt động bay dân dụng và hoạt động bay quân sự 

NĂNG LỰC 

KHAI THÁC 

- Năng lực thông qua: 250.000 hành khách/năm. 

- Đáp ứng khai thác các loại tàu bay A321 và tương đương 
trở xuống. 

 


